Phụ lục số 9

MẪU A

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀU BIỂN VIỆT NAM 


Nơi nhận:
Thuyền trưởng

(


Công ty


(


Cục Đăng kiểm Việt Nam
(
	1
	Cảng vụ  kiểm tra 
	
	2
	Tên tàu 
	

	3
	Quốc tịch 
	VIỆT NAM
	4
	Loại tàu
	
	5
	Hô hiệu 
	

	6
	Số IMO 
	
	7
	Tổng dung tích
	
	8
	Trọng tải
	


	9
	Năm đóng
	
	10
	Ngày kiểm tra
	
	11
	Nơi kiểm tra
	

	12
	Cơ quan phân cấp
	
	13
	Cơ quan phối hợp kiểm tra (nếu có):
	

	14
	Tên, địa chỉ công ty quản lý, khai thác tàu
	

	


15
Thuyền trưởng:

	
	Họ và tên:
	
	
	Chữ ký
	

	16
	Ngày kiểm tra PSC gần nhất:
	
	Khiếm khuyết           ( Không  ( Có
	
	Lưu giữ        ( Không  ( Có

	17
	Ngày kiểm tra trước lần xuất cảnh gần nhất:
	
	
	Cảng vụ kiểm tra:
	


18
Các Giấy chứng nhận của tàu 

a Tên Giấy chứng nhận
         b Cơ quan cấp

                   c Ngày cấp và ngày hết hiệu lực
	1
	GCN Mạn khô quốc tế (L.L)
	
	
	
	
	
	

	2
	GCN An toàn kết cấu (S.C.)
	
	
	
	
	
	

	3
	GCN An toàn trang thiết bị (S.E.)
	
	
	
	
	
	

	4
	GCN An toàn vô tuyến điện (S.R.)
	
	
	
	
	
	

	5
	GCN Ngăn ngừa ô nhiễm dầu (I.O.P.P.)
	
	
	
	
	
	

	6
	GCN Định biên an toàn tối thiểu
	
	
	
	
	
	

	7
	GCN Dung tích quốc tế (I.T.C)
	
	
	
	
	
	

	8
	GCN Phù hợp (D.O.C.)
	
	
	
	
	
	

	9
	GCN Quản lý an toàn (S.M.C.)
	
	
	
	
	
	

	10
	GCN Khả năng đi biển
	
	
	
	
	
	

	11
	GCN An ninh tàu biển quốc tế  (I.S.S.C)
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	


d
Các thông tin về Kiểm tra trung gian và Kiểm tra hàng năm 


Ngày kiểm tra
Cơ quan kiểm tra

                     Nơi kiểm tra
	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	


19
Khiếm khuyết


(
Không
(
Có (xem MẪU B)
	Cảng vụ:
	
	
	Sĩ quan kiểm tra
	

	Số điện thoại:
	
	

	Số fax:
	          
	
	Chữ ký
	

	Email:
	
	
	
	


MẪU B
BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀU BIỂN VIỆT NAM 


Nơi nhận:
Thuyền trưởng

(


Công ty


(


Cục Đăng kiểm Việt Nam
(
	2
	Tên tàu 
	
	6
	 Số IMO 
	

	10
	Ngày kiểm tra 
	
	11
	Nơi kiểm tra 
	


20 Số thứ tự 21 Khiếm khuyết phát hiện được


22 Quy định PL liên quan 
23 Yêu cầu khắc phục

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Sĩ quan kiểm tra
	


	 Chữ ký
	


Trang số .............

� 1. Mã số 17: Khắc phục khiếm khuyết trước khi rời cảng


  2. Mã số 10: Khiếm khuyết đã được khắc phục 


  3. Mã số 18: Khiếm khuyết liên quan đến Bộ luật ISM


  4. Mã số 99: Khắc phục khác (ghi cụ thể về yêu cầu khắc phục)





